
 

 

PHÒNG GD&ĐT CẨM PHẢ 

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN 

 

Số: 63/THCSCVA 
V/v điều hành các công việc nhà trường bằng 

hình thức trực tuyến, CNTT để triển khai 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cẩm Bình, ngày 01 tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi:  

    - Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Phả; 

- UBND Phường Cẩm Bình; 

- Trạm y tế Phường Cẩm Bình; 

- Các cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác tại trường; 

  - Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, cha mẹ học 

sinh, học sinh trường THCS Chu Văn An. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về 

một số biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19; công điện số 03/CĐ-UBND ngày 

28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 29/01/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19; Công điện 05/CĐ-UBND ngày 30/1/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh v/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19; Công điện 06/CĐ-UBND ngày 30/1/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 

Ninh v/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 

Thực hiện Công văn số 05-CV/BCĐ ngày 28/01/2021 của Ban chỉ đạo cấp thành 

phố phòng, chống dịch Covid-19 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; Công điện 06/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cẩm Phả về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch Covid-19; Công văn số 474/ UBND-VP ngày 29/01/2021 của ủy ban nhân dân 

thành phố Cẩm Phả về việc triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ 

tướng Chính Phủ, Công điện  số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh; Công văn số 29/UBND ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân dân 

phường Cẩm Bình về việc triển khai thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 

28/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh;  

Thực hiệnCông văn số 265/HD-SGDĐT ngày 29/01/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Quảng Ninh hướng dẫn tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục cho các cơ sở 

giáo dục trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 và khi học 

sinh đi học trở lại; công văn số 248/TB-SGDĐT ngày 28/01/2021 của của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc cho học sinh nghỉ học để  phòng, chống dịch 

Covid-19; công văn số 266/SGDĐT ngày 29/01/2021 của của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Quảng Ninh về việc thực hiện nhiệm vụ cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19; 

Thực hiện Công văn 07/CV-UBND ngày 30/01/2021 của UBND thành phố Cẩm 

Phả v/v tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;Công 
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văn 88/PGDĐT ngày 31/01/2021 của phòng GD&ĐT Cẩm Phả v/v tiếp tục tăng cường 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo 

cáo; 

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-THCSCVA ngày 28/01/2021 của trường THCS 

Chu Văn An v/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 ở cấp độ 2; Công văn số 55/THCSCVA ngày 29/01/2021 của trường 

THCS Chu Văn An về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 

Trường THCS Chu Văn An báo cáo Phòng GD&ĐT; UBND Phường Cẩm 

Bình; Trạm y tế Phường Cẩm Bình; các cá nhân, tổ chức; cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, người lao động, cha mẹ học sinh, học sinh về việc điều hành các công việc 

nhà trường bằng hình thức trực tuyến, CNTT để triển khai thực hiện các biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của nhà trường như sau: 

1. Nhà trường thông báo tới cha mẹ học sinh, học sinh (CMHS, HS) về việc 

học sinh nghỉ học từ ngày 28/01/2021 đến khi có thông báo mới theo công văn 

của Sở giáo dục (SGD).1 

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động (CB, GV, NV, NLĐ), 

CMHS, HS nghiêm túc thực hiện các quy định, văn bản của các cấp về công tác 

phòng, chống dịch Covid-192. Đảm bảo thực hiện đúng tinh thần “chống dịch như 

chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ; mỗi CB, GV, NV, NLĐ, cha mẹ học sinh, 

học sinh phải là một “chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh”. Tự giác chấp 

hành các biện pháp phòng, chống dịch; tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện; 

thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình và tham gia có trách 

nhiệm các hoạt động phòng, chống dịch của cơ quan chức năng và cộng đồng. 

3. Nhà trường đã báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

phường Cẩm Bình, Trạm y tế phường Cẩm Bình, Phòng GD&ĐT thành phố Cẩm 

Phả (Công văn số 54, 58, 60, 61)3 đảm bảo theo quy định về công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 và đã giao cho các đồng chí trong ban chỉ đạo của 

trường liên hệ trực tiếp với CMHS, HS về việc rà soát, truy vết trường hợp tiếp 

 
1Công văn số 248/TB-SGDĐT ngày 28/01/2021 của của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc cho học 

sinh nghỉ học để  phòng, chống dịch Covid-19; công văn số 266/SGDĐT ngày 29/01/2021 của của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Quảng Ninh về việc thực hiện nhiệm vụ cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19. 
2Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về một số biện pháp cấp bách 

phòng, chống Covid-19; công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc triển 

khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công điện 05/CĐ-UBND ngày 

30/1/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh v/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công 

điện 06/CĐ-UBND ngày 30/1/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh v/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch Covid-19. 

  3Báo cáo số 54/THCSCVA ngày 29/01/2021 của trường THCS Chu Văn An về việc những trường hợp 

tiếp xúc với người bệnh, người nghi nhiễm từ F3 đến F4; Báo cáo số 58/THCSCVA ngày 30/01/2021 của trường 

THCS Chu Văn An về việc những trường hợp tiếp xúc với người bệnh, người nghi nhiễm từ F3 đến F4; Báo cáo 

số 60/THCSCVA ngày 30/01/2021 của trường THCS Chu Văn An về việc những trường hợp tiếp xúc với người 

bệnh, người nghi nhiễm từ F3 đến F4; Báo cáo số 61/THCSCVA ngày 31/01/2021 của trường THCS Chu Văn An 

về việc giáo viên, nhân viên, học sinh có tiếp xúc với người tiếp xúc gần với người bệnh, người nghi nhiễm từ F3 

đến F4;  
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xúc với người bệnh, người nghi mắc SARS-CoV-2 (F1, F2, F3, F4) khai báo y tế 

theo quy định.  

4. Thực hiện Công văn số 474/ UBND-VP ngày 29/01/2021 của ủy ban nhân 

dân thành phố Cẩm Phả về việc triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của 

Thủ tướng Chính Phủ, Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Nhà trường thực hiện công tác điều hành bằng hình thức 

trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin tại nhà do cán bộ, giáo viên nhân viên của 

trường hiện tại thời điểm báo cáo thuộc nhóm đối tượng F3 (03 GV); F4 (28 GV-

NV) thực hiện tự cách ly tại nhà theo đúng quy định từ ngày 31/01/2021 đến hết 

ngày 20/02/2021. Như vậy, nhà trường có 31/35 cán bộ giáo viên, nhân viên thuộc 

nhóm đối tượng F3, F4 trừ 03 đồng chí nghỉ thai sản, 01 nhân viên kế toán kiêm 

nhiệm 04 trường, 03 bảo vệ, 04 lao công không thuộc nhóm đối tượng F3, F4. 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động nhà trường trong thời gian tự cách 

ly làm việc thực hiện đảm bảo các quy quy định và yêu cầu sau:  

(1) Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, giáo viên chủ nhiệm các 

lớp có trách nhiệm thông báo tới cha mẹ học sinh và học sinh để nắm bắt kịp thời 

các công văn, văn bản chỉ đạo của các cấp về các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19. Tiếp tục thực hiện khai báo y tế toàn dân, cài đặt ứng dụng Bluezone để 

truy vết; thực hiện 5K“Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung 

- Khai báo y tế”. 

(2) Giao cho bảo vệ nhà trường thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm tra, 

giám sát, theo dõi thân nhiệt đối với CB, GV, NV và HS, khách đến liên hệ công 

tác (có sổ nhật kí kiểm soát: họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ), có trách nhiệm 

thông tin cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường những tình 

huống bất thường và thông báo cho cá nhân, tổ chức đến trường về việc CB, GV, 

NV nhà trường đang thực hiện cách ly y tế tại nhà theo quy định, nếu cần cung 

cấp số điện thoại để cá nhân, tổ chức liên hệ. Khi có hiện tượng bất thường liên 

quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, liên hệ ngay với Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của nhà trường theo các số điện thoại sau: 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1 Bà Lê Thị Bích Huệ HT-Trưởng Ban 0936679975 

2 Bà Nguyễn Thị Hiền PHT - Phó trưởng Ban 0919754898 

3 Bà Bùi Hương Thủy CTCĐ-Phó Ban 0985892804 

4 Bà Phạm Thị Thanh Hoa TTVP, kiêm Y tế - Phó ban 0393565669 

5 Bà Tống Thị Hòa TKHĐ-Thư kí Ban chỉ đạo 0392400310 

 

- Giao bác Vũ Hải Xuân - bảo vệ, nhóm trưởng, phụ trách điều hành các bác 

lao công, bảo vệ. Yêu cầu bảo vệ trường phải đảm bảo tài sản, cơ sở vật chất 

được an toàn theo quy định; các bác lao công có trách nhiệm, vệ sinh trường lớp 

luôn sạch, an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

-  Đảm bảo tất cả mọi người đến nhà trường đều phải đeo khẩu trang, được 

sát khuẩn theo quy định. 

(3) Giao đồng chí Phạm Thị Thanh Hoa, nhân viên thiết bị, phụ trách công tác 
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y tế thường xuyên cập nhật thông tin của đơn vị trên ứng dụng “An toàn COVID” 

(đảm bảo ít nhất 2 lần/tuần: ngày đầu tuần và ngày cuối tuần) đầy đủ, kịp thời; 

chủ động đôn đốc, theo dõi, giám sát công khai kết quả tự đánh giá trên hệ thống 

bản đồ chống dịch Covid-19 của trường tại địa chỉ https://antoancovid.vn. 

(4) CB, GV, NV, NLĐ nhà trường tuân thủ nghiêm túc phương châm “3 

trước, 4 tại chỗ” (Nhận diện, chủ động phòng, chống trước; Chuẩn bị phương án, 

phương tiện vật tư trước; Phát hiện, hành động, xử lý trước; Lực lượng tại chỗ; 

Chỉ huy tại chỗ; Phương tiện tại chỗ; Hậu cần tại chỗ). 
- CB, GV, NV, NLĐ, GVCN nhà trường kịp thời thông tin đến cha mẹ học 

sinh lớp chủ nhiệm, HS, người thân theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế, của 

Tỉnh Quảng Ninh theo quy định. Khẩn trương, kịp thời liên hệ với cơ sở y tế gần 

nhất hoặc gọi số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 hoặc số đường 

dây nóng y tế địa phương để được hỗ trợ, tư vấn, làm xét nghiệm COVID-19. 

- Thông tin đến CMHS, HS tham gia hội thi Hùng biện ngoại ngữ cấp tỉnh 

ngày 10/01/2021 tại Cung thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh cùng các em học sinh trong 

đội hỗ trợ màn thi năng khiếu cho 02 học sinh tham gia thi theo công văn số 

189/CV/ĐTN ngày 29/01/2021 của thành đoàn Cẩm Phả về thông tin dịch bệnh 

Covid 194 . 

 (5) Nhà trường phân công và bố trí cho cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng 

công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ chuyên môn dạy trực tuyến tại nhà theo 

kế hoạch số 565. Trong thời gian làm việc tại nhà phải đảm bảo tiến độ, chất 

lượng, hiệu quả mọi công việc được giao, đảm bảo nêu cao tinh thần trách nhiệm, 

tự bồi dường nâng cao năng lực chuyên môn. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người 

lao động trong nhà trường tuyệt đối không rời địa bàn cư trú; Thường xuyên giữ 

liên lạc với ban giám hiệu (không tắt máy điện thoại, trực điện thoại 24/7) để xử 

lý công việc, triển khai nhiệm vụ kịp thời khi được yêu cầu. Cá nhân chịu trách 

nhiệm trước Hiệu trưởng nhà trường và các cấp quản lý nếu rời khỏi địa bàn nơi 

cư trú và không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian thực hiện công 

văn chỉ đạo của các cấp6.  

(6) CB-GV-NV-NLĐ, giáo viên chủ nhiệm, thường xuyên giữ liên lạc với 

nhà trường, với chính quyền địa phường, với cha mẹ học sinh, học sinh, với các 

bộ phận, đoàn thể có liên quan để triển khai nhiệm vụ và cập nhật tình hình 

phòng, chống dịch bệnh; Báo cáo kịp thời với ban giám hiệu nhà trường khi xuất 

hiện các tình huống bất thường. 

- Nghiêm túc, chủ động thực hiện xử lý công việc được giao qua Hệ thống 

chính quyền điện tử, hộp thư điện tử công vụ và các giao thức khác qua mạng 

Internet;  

 
4Công văn số 189/CV/ĐTN ngày 29/01/2021 của thành đoàn Cẩm Phả về thông tin dịch bệnh Covid 19. 
5Kế hoạch 56/KH-THCSCVA ngày 29/01/2021 của trường THCS Chu Văn An về Kế hoạch tổ chức dạy 

học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19. 
6Công văn số 474/UBND-VP ngày 29/01/2021 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc triển khai Chỉ thị 05/CT-

TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Ninh; Công văn số 266/SGDĐT ngày 29/01/2021 của của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc thực hiện nhiệm vụ 

cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19; Công văn 07/CV-UBND ngày 30/01/2021 của UBND thành phố Cẩm Phả v/v tiếp 

tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn 88/ PGDĐT ngày 31/01/2021 của phòng 

GD&ĐT Cẩm Phả v/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, 

báo cáo. 

https://antoancovid.vn/
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- Chủ động, sẵn sàng, phối hợp với nhà trường, với các đoàn thể có liên quan 

khi được phân công nhiệm vụ để đảm bảo các điều kiện cần thiết khi có yêu cầu 

đi học trở lại. 

- Tiếp tục rà soát cá nhân có tiếp xúc với các trường hợp F0, F1, F2, F3, F4 

và báo cáo kịp thời với nhà trường, địa phương nơi cư trú, khai báo để truy vết 

tiếp theo. 

- Nghiêm túc thực hiện theo phân công nhiệm vụ cho CB-GV-NV-NLĐ về 

công tác phòng, chống dịch covid-19, thực hiện theo Quyết định số 24, kế hoạch 

số 25, kế hoạch số 50, công văn số 55 của nhà trường7. 

- Các GVCN có trách nhiệm gọi riêng từng CMHS, HS trong nhóm F2, F3, 

F4, cho CMHS, HS biết và tự giác khai báo với nơi cư trú để được hướng dẫn và 

khai báo y tế theo quy định.  

- CB-GV-NV-NLĐ của trường có trách nhiệm gọi  điện thoại cho Khu phố, 

trạm y tế nơi cư trú để biết về F3, F4 của cá nhân mình. Đồng thời cá nhân đang 

thuộc F3, F4  phải tự giác có trách nhiệm báo cho những người mình tiếp xúc 

được biết và thực hiện nghiêm túc theo công văn các cấp đã hướng dẫn, quy định. 

- CB-GV-NV-NLĐ, CMHS, HS tích cực cập nhật trang trang Webdsite tại 

địa chỉ https://thcschuvanancamphaquangninh.edu.vn; tích cực, chủ động 

trong việc cập nhật gmail cá nhân và thông tin trong các nhóm zalo của trường, 

của lớp chủ nhiệm và các đoàn thể khác, đảm bảo giữ thông tin liên lạc và các 

thông tin khác theo đúng quy định. 

(7) Các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác, liên hệ trực tiếp qua các số 

điện thoại (có danh sách điện thoại kèm theo), hoặc gửi văn bản qua địa chỉ thư 

của trường: c2chuvanan@campha.edu.vn 

Trường THCS Chu Văn An báo cáo Phòng GD&ĐT; UBND Phường Cẩm 

Bình; Trạm y tế Phường Cẩm Bình; cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác tại 

trường; cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, cha mẹ học sinh, học sinh 

được biết về việc điều hành các công việc nhà trường bằng hình thức trực tuyến, 

CNTT để triển khai thực hiện các biên pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Thị Bích Huệ 

 
7Quyết định số 24/QĐ-THCSCVA ngày 13/01/2021 v/v kiện toàn Ban chỉ đạo về việc thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2020-2021 của trường THCS Chu Văn An; Kế hoạch số 25/KH-

THCSCVA ngày 13/01/2021 của trường THCS Chu Văn An về kế hoạch phòng, chốngdịch bệnh Covid-19 trong 

trường THCS Chu Văn An từ học kì II năm học 2020-2021; Kế hoạch số 50/KH-THCSCVA ngày 28/01/2021 của 

trường THCS Chu Văn An v/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chốngdịch bệnh Covid-19 ở cấp độ 2; 

công văn số 55/ ngày 29/01/2021 của trường THCS Chu Văn An Về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp 

bách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

 

 

https://thcschuvanancamphaquangninh.edu.vn/
mailto:c2chuvanan@campha.edu.vn
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                       DANH SÁCH CB-GV-NV NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021 
  

  

 

TT HỌ VÀ TÊN Chức vụ Số ĐT  Địa chỉ thường trú 

1 Lê Thị Bích Huệ Hiệu trưởng 0936679975 
SN 11, tổ 5, Khu 6C - Cẩm Trung - Cẩm 

Phả 

2 Nguyễn Thị Hiền P. Hiệu trưởng 0919754898 Tổ 7 - Diêm Thủy - Cẩm Bình 

3 Nguyễn Thanh Hương Giáo viên 01679067558 Tổ 4 - Khu 4A - Cẩm Thành 

4 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên 0919050808 Tổ 1 - Khu Lê Hồng Phong - Cẩm Tây 

5 Bùi Thị Thanh Hà Giáo viên 0974716858 Tổ 1- Khu Nam Tiến - Cẩm Bình 

6 Đỗ Thị Bích Phượng Giáo viên 0934237746 Tổ 6 - Khu Sơn Thạch - Cẩm Thạch 

7 Hoàng Thị Thảo Giáo viên 01688638155 Tổ 10 - Ngô Quyền - Cẩm Đông 

8 Đỗ Thị Huyền Giáo viên 0904390880 Tổ 2 - Khu Minh Khai - Cẩm Tây 

9 Nguyễn Thị Vân Giáo viên 0932260835 Tổ 4 - Khu 6A - Cẩm Thịnh 

10 Đặng Chí Quyết Giáo viên 0936009696 Tổ 6 - Khu Minh Tiến A - Cẩm Bình 

11 Cao Thị Hà Giáo viên 0978975485 Tổ 5 - Khu 1B - Cẩm Trung 

12 Nguyễn Thị Thanh Hải Giáo viên 0973091422 Tổ 1 - Khu 6 - Quang Hanh 

13 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên 01684353846 Tổ 6 - Khu Hồng Thạch A - Cẩm Thạch 

14 Tống Thị Hòa Giáo viên 0973881724 
 SN 23, tổ 1, Khu Nam Tiến - Cẩm Bình - 

Cẩm Phả 

15 Trần Thị Thu Hương Giáo viên 0917115688 Tổ 2 - Khu Minh Hòa - Cẩm Bình 

16 Nguyễn Mạnh Quyền Giáo viên 0936833766 Tổ 2 - Khu 5B - Cẩm Trung 

17 Trần Thị Thu Hương Kế toán 0936379877 Tổ 2 - Khu 5A - Cẩm Trung 

18 Trần Thị Kim Anh Giáo viên 0986172588 Tổ 64 - Khu Diêm Thủy - Cẩm Đông 

19 Dương Tú Quỳnh Giáo viên 0986717789 Tổ 4 - Khu 5A - Cẩm Trung 

20 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên 0987368202 Tổ 4 - Khu Lê Hồng Phong - Cẩm Tây 

21 Tạ Thị Thùy Linh Giáo viên 0984813465 Tổ 3 - Khu Long Thạch A - Cẩm Thạch 

22 Bùi Thị Ánh Tuyết Giáo viên 0382388159 Tổ 1 - Khu 1 - Quang Hanh 

23 Nguyễn Thị Chinh Giáo viên 0904694826 Tổ 5 - Khu Cao Sơn 2 - Cẩm Sơn 

24 Bùi Hương Thủy Giáo viên 0985892804 Tổ 5 - Khu Minh Khai - Cẩm Tây 

25 Bùi Thị Hồng Lam Giáo viên 0915039268 Tổ 3 - Khu Nam Tiến - Cẩm Bình 

26 Bùi Ngọc Trinh Giáo viên 0983156158 Tổ 2 - Khu 6B- Cẩm Thịnh  

mailto:thehug86@gmail.com
mailto:tranthithuhuong@campha.edu.vn
mailto:chinhcp2020@gmail.com
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27 Hoàng Thị Bích Hồng Giáo viên 0986197212 Tổ 7 - Khu 3B - Cẩm Trung 

28 Dương Thị Oanh NVYT 0339919848 
Số nhà 20 ngõ 88 khu Bình Minh- Cẩm 

Bình 

29 Phạm Thị Thanh Hoa NVTB 0393565669 Tổ 6 - Khu Minh Tiến A - Cẩm Bình 

30 
Nguyễn Thị Phượng Giáo viên 0762191056 

Tổ 4, khu Minh Hòa, Cẩm Bình, Cẩm 

Phả, Quảng Ninh 

31 Nguyễn Thị Hoa 
Giáo viên 

385608048 
SN 2 -Tổ 4, khu 6A, p. Cẩm Thịnh, TP. 

Cẩm Phả, Quảng Ninh 

32 Phạm Thị Thu Hà 
Giáo viên 

9368233413 
Số nhà 156 - Đường Trần Phú - Cẩm Tây 

- Cẩm Phả - Quảng Ninh 

33 

Nguyễn Thị Bình Giáo viên 0962478482 

Số nhà 12, tổ 6, khu 1A, phường Cẩm 

Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh 

34 Phạm Xuân Linh 
Giáo viên 

908255586 
Tổ 6, Minh Tiến A, Cẩm Bình, Cẩm Phả, 

Quảng Ninh 

35 Phạm Hữu Tuân 
Giáo viên 

356689797 
SN 55-Tổ 2-Khu 8-Cẩm Thành - Cẩm 

Phả - Quảng Ninh 

36 
Tạ Quyết Tâm Bảo vệ '0359420744 

SN 39, Tổ 33, Khu Đông Tiến 2, Cẩm 

Đông, Cẩm Phả 

37 
Vũ Hải Xuân Bảo vệ '0977454384 

SN 886, Tổ 58, Khu Hải Sơn 1, Cẩm 

Đông, Cẩm Phả 

38 
Đặng Đình Trung Bảo vệ '0366232455 

SN 18, Tổ 2 Khu Tân Sơn 1, Cẩm Sơn, 

Cẩm Phả 

39 Trần Thị Hoa Lao Công 9353475895 
Tổ 11, Tổ 2, Khu 2, Phường Cẩm Thạch, 

Cẩm Phả 

40 Nguyễn Thị Hường Lao Công 334794487 Tổ 1, Khu Nam Sơn 2, Cẩm Sơn, CP 



8 

 

 

 

 

 


		2021-02-01T15:19:40+0700
	Việt Nam
	Lê Thị Bích Huệ<lethibichhue.cp@campha.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-02-01T15:33:39+0700
	Việt Nam
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